	UBND HUYỆN THANH TRÌ
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

Số: 62 /KH-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Trì, ngày 03 tháng 02 năm 2020


KẾ HOẠCH
Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn các cơ sở giáo dục

trên địa bàn huyện Thanh Trì 


Bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) ghi nhận vào tháng 12/2019 tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, hiện nay đang có diễn biến phức tạp. Tại Hà Nội, đến ngày 31/01/2020 chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh; có 19 trường hợp nghi ngờ (có triệu chứng sốt, ho và tiền sử đi từ vùng dịch về). Hiện tại sức khỏe của tất cả các trường hợp này đều ổn định, không có bệnh nhân nặng, 15 trường hợp đã có xét nghiệm âm tính với nCoV, các trường hợp khác đang chờ kết quả xét nghiệm nCoV. Tại Thanh Trì, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh, trường hợp nghi ngờ. Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 01/02/2020 của UBND Huyện Thanh Trì về phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV), Phòng GD&ĐT huyện Thanh Trì xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh viêm hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) trên địa bàn các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thanh Trì cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU
Phát hiện sớm trường hợp bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV), xử lý kịp thời không để dịch lây lan, hạn chế đến mức thấp nhất số mắc và tử vong.
II. PHÂN LOẠI CẤP ĐỘ DỊCH BỆNH
1. Cấp độ 1: Có trường hợp bệnh xâm nhập.
2. Cấp độ 2: Dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Thanh Trì.
3. Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trên các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện với trên 20 trường hợp mắc.

4. Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng với trên 1000 trường hợp mắc.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
A. Cấp độ 1: Có trường hợp bệnh xâm nhập
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra
- Thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình diễn biến dịch của Phòng Y tế huyện để có chỉ đạo kịp thời.

- Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm mới nổi các cấp, các ngành từ huyện đến các xã, thị trấn; xem xét họp hàng ngày để kịp thời chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong BCĐ.
- Ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai các hoạt động tại các đơn vị.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và đánh giá việc triển khai công tác phòng, chống dịch của các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.
2. Công tác giám sát, dự phòng 
- Chủ động giám sát các trường hợp bệnh. Thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh nCoV từ các nguồn thông tin: Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng, Viện VSDT Trung ương, TT KSBT Hà Nội, TT Y tế huyện …

- Giám sát các sự kiện trên các kênh báo chí, mạng xã hội để kịp thời phối hợp với các đơn vị điều tra, xác minh thông tin liên quan đến dịch bệnh trên địa bàn huyện.

- Tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường hô hấp cấp tính chưa rõ nguyên nhân có yếu tố dịch tễ liên quan; giám sát, theo dõi tình trạng sức khỏe của những người có tiếp xúc gần với người bệnh trong vòng 14 ngày kể từ khi tiếp xúc lần cuối; áp dụng báo cáo hàng ngày và chia sẻ thông tin kịp thời để hướng dẫn các biện pháp phòng chống nCoV, hướng dẫn cách tự theo dõi sức khỏe và cung cấp số điện thoại liên lạc để khách khai báo khi có người sốt hoặc có biểu hiện bất thường về sức khỏe.

- Khi phát hiện trường hợp mắc nCoV thông báo ngay cho Trung tâm Y tế xã, thị trấn đồng thời yêu cầu chuyển bệnh nhân đến bệnh viện phân tuyến điều trị; lập danh sách theo dõi sức khỏe tất cả những người tiếp xúc gần với ca bệnh trong vòng 14 ngày tính từ ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân. Yêu cầu những người này hạn chế đi lại và tiếp xúc gần với những người xung quanh, không đến những nơi đông người. Tư vấn cho người tiếp xúc gần những dấu hiệu của bệnh và các biện pháp phòng chống, tự theo dõi sức khoẻ để phát hiện sớm các dấu hiệu nghi mắc bệnh; cung cấp số điện thoại để họ gọi khi cần; Dừng theo dõi khi được Trung tâm KSBT thông báo kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV. Tiến hành xử lý môi trường tại hộ gia đình có bệnh nhân nghi ngờ và tuyên truyền các biện pháp phòng bệnh nCoV cho những người tiếp xúc gần với ca nghi ngờ.

- Chỉ đạo và hướng dẫn các Trạm Y tế xã, thị trấn tăng cường theo dõi sức khỏe người đi từ vùng dịch về; đồng thời chú ý các bệnh nhân đến khám tại Trạm, đảm bảo tất cả các trường hợp sốt, ho phải được khai thác tiền sử dịch tễ (có tiền sử ở/đi/đến từ vùng đang có dịch trong 14 ngày hoặc có tiếp xúc gần với trường hợp nghi mắc nCoV); nếu phát hiện các trường hợp nghi ngờ phải thông báo ngay cho Trạm y tế xã thị trấn, TT y tế huyện để xử trí kịp thời.
3. Công tác truyền thông
- Cung cấp thông tin hàng ngày về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống dịch; thường xuyên cập nhật thông tin, thông điệp truyền thông, các khuyến cáo phòng chống dịch để thực hiện các biện pháp tuyên truyền phù hợp đối với các đối tượng nguy cơ và HS.

- Tham gia tập huấn phòng chống nCoV do huyện tổ chức theo hướng dẫn của Bộ Y tế ban hành kèm theo quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2020 cụ thể, chi tiết, phù hợp với từng đối tượng.

B. Cấp độ 2: Dịch bệnh có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn huyện
1. Công tác tổ chức chỉ đạo


- Họp BCĐ phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV các cấp thường xuyên để thống nhất, chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch tại các cơ sở giáo dục;


- Kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; chỉ đạo triển khai quyết liệt các hoạt động phòng, chống dịch tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện;
- Báo cáo ngay khi có diễn biến bất thường về tình hình dịch bệnh trên địa bàn cho trung tâm y tế xã, thị trấn.


- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tham gia các đoàn kiểm tra giám sát, hướng dẫn và đánh giá việc triển khai công tác phòng chống dịch của các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.
2. Công tác giám sát- dự phòng 

- Tăng cường giám sát các chùm ca viêm đường hô hấp cấp tính chưa rõ nguyên nhân có yếu tố dịch tễ liên quan tại cộng đồng; áp dụng việc báo cáo hàng ngày và chia sẻ thông tin kịp thời;
- Phối hợp với trung tâm y tế xã, thị trấn trong việc khoanh vùng ổ dịch, 
triển khai các biện pháp hạn chế đi lại khi cần thiết, áp dụng các biện pháp phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ HS và CMHS trong khu vực ổ dịch.
- Đẩy mạnh các hoạt động giám sát nắm bắt thông tin để kịp thời xác 
minh, phối hợp với trung tâm y tế xã, thị trấn trong việc điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý triệt để không để dịch bùng phát trong cộng đồng;

3. Công tác truyền thông :

- Cung cấp thông tin hàng ngày về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông, cổng thông tin điện tử của nhà trường, hệ thống loa truyền thanh của nhà trường, không gây hoang mang trong HS và CMHS.
- Thường xuyên cập nhật các thông tin, điều chỉnh các thông điệp truyền thông của Bộ Y tế ban hành, khuyến cáo phòng chống dịch phù hợp với các đối tượng nguy cơ và phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.


C. Cấp độ 3: Dịch bệnh lây lan trên địa bàn huyện với trên 20 trường hợp mắc
1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra:
- BCĐ phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV các cấp thường xuyên họp để thống nhất, chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch tại các địa phương.
- Huy động các nguồn lực, triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn một cách quyết liệt, hiệu quả.
- Phối hợp với các đoàn kiểm tra tổ chức kiểm tra giám sát, hướng dẫn và đánh giá việc triển khai công tác phòng, chống dịch của địa phương.
2. Công tác giám sát, dự phòng:

- Tăng cường giám sát các chùm ca viêm đường hô hấp cấp tính chưa rõ nguyên nhân có yếu tố dịch tễ liên quan tại cộng đồng; áp dụng việc báo cáo hàng ngày và chia sẻ thông tin kịp thời.
- Phối hợp với trung tâm y tế xã/thị trấn trong việc khoanh vùng ổ dịch, 
triển khai các biện pháp hạn chế đi lại khi cần thiết, áp dụng các biện pháp phòng bệnh rộng rãi, bắt buộc đối với toàn bộ HS và CMHS trong khu vực ổ dịch.

- Đẩy mạnh các hoạt động giám sát nắm bắt thông tin để kịp thời xác minh, khoanh vùng, xử lý triệt để không để dịch bùng phát trong cộng đồng.
- Triển khai cách ly, điều trị, quản lý ca bệnh, đảm bảo an toàn cho nhân 
viên y tế, người nhà và cộng đồng theo quy định.

3. Công tác truyền thông:

- Cung cấp thông tin hàng ngày về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Khuyến cáo hạn chế tập trung đông người, tiếp xúc với người mắc bệnh; hướng dẫn sử dụng phòng hộ cá nhân.

- Tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông, cổng thông tin điện tử của nhà trường, hệ thống loa truyền thanh, không gây hoang mang trong nhân dân ;
- Thường xuyên cập nhật các thông tin, điều chỉnh các thông điệp truyền thông của Bộ Y tế ban hành, khuyến cáo phòng chống dịch phù hợp với các đối tượng nguy cơ và phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.

4. Cấp độ 4: Dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng với trên 1000 trường hợp mắc

1. Công tác chỉ đạo, kiểm tra:
- Thông báo mức cảnh báo cộng đồng cao nhất. Xem xét mức độ nghiêm trọng đề xuất cấp có thẩm quyền ban bố tình trạng khẩn cấp.

- BCĐ phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV họp hàng ngày để thống nhất, chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương.
- Huy động tối đa các nguồn lực, vận động toàn thể HS, CMHS tham gia các hoạt động đáp ứng dịch bệnh, triển khai các hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn một cách quyết liệt, hiệu quả. 
- Phối hợp với các đoàn kiểm tra của xã, thị trấn tăng cường tổ chức kiểm tra giám sát, hướng dẫn và đánh giá việc triển khai công tác phòng, chống dịch của địa phương.

2. Công tác giám sát, dự phòng:

- Tăng cường giám sát thường xuyên tình hình dịch bệnh. 
- Phối hợp với TT y tế xã, thị trấn trong việc khoanh vùng ổ dịch;

- Đẩy mạnh các hoạt động giám sát nắm bắt thông tin để kịp thời xác minh, phối hợp với TT y tế xã, thị trấn điều tra phát hiện ổ dịch, khoanh vùng, xử lý triệt để không để dịch bùng phát.
3. Công tác truyền thông:


- Cung cấp thông tin hàng ngày, hàng giờ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng chống trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt đưa vào giờ cao điểm, các chương trình được HS và CMHS quan tâm để tạo được sự tiếp cận cao nhất cho người dân về tình hình dịch và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
- Khuyến cáo hạn chế tập trung đông người, tiếp xúc với người mắc bệnh; hướng dẫn sử dụng phòng hộ cá nhân.

- Tuyên truyền mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông, cổng thông tin điện tử của nhà trường, hệ thống loa truyền thanh của nhà trường, không gây hoang mang trong HS, CMHS và dư luận.

- Phối hợp quản lý các tin đồn về tình hình dịch bệnh ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng đại, thông tin sai, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong cộng đồng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện
 - Phối hợp với UBND huyện thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo CSSK-PCDB&TNTT đảm bảo hoạt động hiệu quả, đúng quy định.

- Chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống dịch trước diễn biến bất thường của dịch bệnh. 
- Kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona ở các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.
- Tổ chức giao ban định kỳ, đột xuất (khi cần thiết) để nắm bắt thông tin về diễn biến của dịch.
- Phối hợp ngành Y tế - Chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong trường học. Chú trọng công tác vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh, thông thoáng lớp học, hướng dẫn thực hiện vệ sinh cá nhân cho học sinh.
- Phối hợp UBND xã, thị trấn và ngành Y tế tổ chức phun hóa chất khử khuẩn tại 100% các trường học trên địa bàn huyện.

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền cho học sinh kiến thức cơ bản về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống; khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại địa phương. 
- Chỉ đạo các trường học, các cơ sở đào tạo thường xuyên nắm bắt tình hình dịch, thông tin kịp thời các trường hợp đi về từ vùng có dịch thông báo cho TTYT huyện, TTYT các xã, thị trấn để phối hợp tổ chức quản lý, giám sát nhằm 
phát hiện sớm trường hợp bệnh.

2. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện
- Xây dựng kế hoạch liên ngành phòng chống dịch bệnh trong trường học.

- Phối hợp UBND xã, thị trấn và ngành Y tế làm tốt công tác phun hóa chất khử khuẩn tại 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

- Tổ chức tuyên truyền cho học sinh kiến thức cơ bản về dịch bệnh và các biện pháp phòng chống; khuyến khích học sinh tham gia các hoạt động phòng chống dịch bệnh tại địa phương. Phổ biến kiến thức phòng chống dịch bệnh trên bảng tin của nhà trường, trong các giờ sinh hoạt tập thể, sinh hoạt lớp....
- Thường xuyên nắm bắt tình hình dịch, thông tin kịp thời các trường hợp đi về từ vùng có dịch thông báo cho TTYT xã, thị trấn để phối hợp tổ chức quản lý, giám sát nhằm phát hiện sớm trường hợp bệnh.

- Báo cáo kịp thời các ca nghi ngờ mắc bệnh về 

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

- Thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo dịch theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế về Hướng dẫn khai báo, thông tin, báo cáo bệnh truyền nhiễm.
- Thực hiện chế độ báo cáo Phòng GD &ĐT  huyện hoặc theo quy định của ngành Y tế (định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu).

Trên đây là Kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn các cơ sở giáo dục của huyện Thanh Trì. Phòng GD&ĐT huyện đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai và thực hiện kế hoạch./. 

	 Nơi nhận:

- Các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện;

- Lưu: VT.
	TRƯỞNG PHÒNG

(đã kí)
Nguyễn Thị Tuyết Lê
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